
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI.
Công trình: Khu dân cư thôn Thăm Bon, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc

 Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua huyện Hàm Yên.

Địa điểm xây dựng: Thôn Thăm Bon, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 324/QĐ-UBND ngày 24/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa
chỉ

thửa
đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp
(m2) Nhón đất chưa SD

Cộng LUC LUK BHK CLN Cộng DTL SON Cộng BCS
A B C 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16

*** Tổng cộng (I+II): 13.617,2 10.735,3 3.429,9 1.398,8 1.875,4 4.031,2 2.535,6 12,1 2.523,5 346,3 346,3

I Đất tổ chức 2.881,9 - - - - 2.535,6 12,1 2.523,5 346,3 346,3

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 10.735,3 10.735,3 3.429,9 1.398,8 1.875,4 4.031,2 - - -

1 Lý Văn Chiến vợ
Bàn Thị Qúy Thăm Bon 1.146,8 1.146,8 1.146,8 - -

1 3 545,6 545,6 545,6

1 35 19,7 19,7 19,7

1 6 581,5 581,5 581,5

2 Đặng Văn Công
Tướng Thị Nhung Thăm Bon 1.277,4 1.277,4 - - 1.277,4

1 7 1.265,0 1.265,0 1.265,0

1 36 12,4 12,4 12,4

3 Nguyễn Văn Mìu Lý
Thị Chuần Thăm Bon 927,6 927,6 504,3 - 423,3

1 8 504,3 504,3 504,3

1 20 423,3 423,3 423,3

4 Nguyễn Văn Siêu Thăm Bon 1.398,8 1.398,8 - 1.398,8 - -

1 10 315,0 315,0 315,0

1 13 230,8 230,8 230,8

1 25 650,5 650,5 650,5

1 31 202,5 202,5 202,5

5 Đặng Văn Cán
Vi Thị Hiền Thăm Bon 380,8 380,8 - - 380,8

1 43 379,6 379,6 379,6
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1 66 1,2 1,2 1,2

6 Đặng Văn Tân Lý
Thị Năm Thăm Bon 1.055,7 1.055,7 - 1.055,7 -

1 15 1.055,7 1.055,7 1.055,7

7 Đặng Văn Quang
Tướng Thị Nhoi Khe Mon 2.292,5 2.292,5 - - 819,7 1.472,8

1 16 260,9 260,9 260,9

1 38 4,4 4,4 4,4

1 18 237,5 237,5 237,5

1 23 819,7 819,7 819,7

1 28 959,3 959,3 959,3

1 29 10,7 10,7 10,7

8 Đặng Văn Thiên
Bàn Thị Va Thăm Bon 1.003,6 1.003,6 526,7 - - 476,9

1 12 476,9 476,9 476,9

1 17 138,1 138,1 138,1

1 19 388,6 388,6 388,6

9 Đặng Văn Đài
Nguyễn Thị Mành Khe Mon 823,9 823,9 823,9 - -

1 24 536,7 536,7 536,7

1 30 287,2 287,2 287,2

10 Trần Văn Kiên Bàn
Thị Mân Khe Mon 428,2 428,2 428,2 - -

1 27 428,2 428,2 428,2

11 UBND xã Minh Khương 2.881,9 - - - - 2.535,6 12,1 2.523,5 346,3 346,3

1 1 55,4 - 10,7 10,7 44,7 44,7

1 2 - - - -

1 4 20,9 - 20,9 20,9 -
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1 5 106,6 - - 106,6 106,6

1 11 10,7 - 10,7 10,7 -

1 14 2.423,5 - 2.423,5 2.423,5 -

1 21 57,7 - 57,7 57,7 -

1 22 86,9 - - 86,9 86,9

1 26 101,0 - - 101,0 101,0

1 32 12,1 - 12,1 12,1 -

1 33 7,1 - - 7,1 7,1
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